
1. Một số chỉ tiêu về y tế và chăm sóc sức khỏe      

    Some key indicators on health care       

      

          

 2018 2019 2020 2021 Sơ bộ 
Prel.20
22 

      

Số giường bệnh bình quân 10.000 dân (Giường) 27.48 27.71 28.31 29.06 29.21 

Bed per 10.000 inhabitants (Bed)      

Số bác sĩ bình quân 10.000 dân (Người) 7.88 8.68 9.00 9.31 9.90 

Doctor  per 10.000 inhabitants (Person)      

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các 
loại vắc xin (%) 

97.66 92.95 89.29 54.21 78.08 

Rate of under-one-year children fully vaccinated (%)      

Số người nhiễm HIV được phát hiện trên 100.000 dân  27 29 28 24 24 

Number of people infected with HIV per 100.000 
inhabitants 

     

Số người chết do HIV/AIDS trên 100.000 dân 2 2 4 2 2 

Number of HIV/AIDS death people per 100.000 
inhabitants 

     

 

2. Số cơ sở y tế và số giường bệnh do địa phương quản lý   

     Number of health establishments and patient beds     

     under direct management of local authority     

      

  2018 2019 2020 2021 Sơ bộ 
Prel.2022 

      
Cơ sở y tế (Cơ sở) 168 160 160 160 160 

Health establishments (Establishment)      

Bệnh viện - Hospital 12 12 13 13 13 

Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 1 1 1 1 1 

Sanatorium and rehabilitation hospital      

Bệnh viện da liễu - Leprosariums 1 1 1 1 1 



Nhà hộ sinh - Marternity clinic - - - - - 

Phòng khám đa khoa khu vực 10 2 2 2 2 

Regional polyclinic      

Trạm y tế xã, phường 144 144 143 143 143 

Medical service unit in communes, precincts      

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp - - - - - 

Medical service unit in offices, enterprises      

Cơ sở y tế khác - Others - - - - - 

Giường bệnh (Giường) - Patient bed (Bed) 4,414 4,430 4,530 4,654 4,674 

Bệnh viện - Hospital 4,252 4,268 4,370 4,494 4,514 

Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 110 110 110 110 110 

Sanatorium and rehabilitation hospital      

Bệnh viện da liễu - Leprosariums 20 20 20 20 20 

Nhà hộ sinh - Marternity clinic - -    

Phòng khám đa khoa khu vực 32 32 30 30 30 

Regional polyclinic      

Trạm y tế xã, phường - - - - - 

Medical service unit in communes, precincts      

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp - - - - - 

Medical service unit in offices, enterprises      

Cơ sở y tế khác - Others - - - - - 
 

3. Số cơ sở y tế, giường bệnh năm 2022 phân theo loại hình kinh tế   

         Number of health establishments and patient beds in 2022 by types of ownership  

     

     

  Tổng số Chia ra - Of which 

 Total Nhà 
nước 
State 

Ngoài 
nhà nước 
Non-state 

Đầu tư 
nước ngoài 
Foreign 
investment 

     
Cơ sở y tế (Cơ sở) 160 155 5 - 
Health establishments (Establishment)    - 



Bệnh viện - Hospital 13 8 5 - 
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 1 1 - - 
Sanatorium and rehabilitation hospital     
Bệnh viện da liễu - Leprosariums 1 1 - - 
Nhà hộ sinh - Marternity clinic - - - - 
Phòng khám đa khoa khu vực 2 2 - - 
Regional polyclinic - - - - 
Trạm y tế xã, phường 143 143 - - 
Medical service unit in communes, precincts - - - - 
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp - - - - 
Medical service unit in offices, enterprises - - - - 
Cơ sở y tế khác - Others - - - - 
Giường bệnh (Giường) - Patient bed (Bed) 4,674 4,204 470 - 
Bệnh viện - Hospital 4,514 4,044 470 - 
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 110 110 - - 
Sanatorium and rehabilitation hospital     
Bệnh viện da liễu - Leprosariums 20 20 - - 
Nhà hộ sinh - Marternity clinic - - - - 
Phòng khám đa khoa khu vực 30 30 - - 
Regional polyclinic     
Trạm y tế xã, phường - - - - 
Medical service unit in communes, precincts     
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp - - - - 
Medical service unit in offices, enterprises     
Cơ sở y tế khác - Others - - - - 

 

4. Số cơ sở y tế năm 2022  phân theo đơn vị hành chính cấp huyện  

     Number of health establishments in 2022 by district    

      

      

      Cơ sở - 
Establishment 

 Tổng  Trong đó - Of which 
 số Bệnh 

viện 
Bệnh viện  Phòng 

khám 
Trạm y tế 

 Total Hospit
al  

điều dưỡng  đa khoa xã, phường, 

   và phục hồi  khu vực cơ quan, XN 



   chức năng Regional Medicalservice 
unit 

   Sanatorium 
and   

polyclinic in communes,  

   rehabilitati
on 

 precincts, offices 

     hospital    and enterprises 
TỔNG SỐ - TOTAL 160 14 1 2 143 

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh 
City 

22 6 1 - 15 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 12 3 - - 9 
Thành Phố Hồng Ngự - Hong Ngu 
City 

9 2 - - 7 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong 
District 

10 - - 1 9 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu 
District 

11 - - 1 10 

Huyện Tam Nông - Tam Nong 
District 

12 - - - 12 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi 
District 

14 1 - - 13 

Huyện Cao Lãnh – Ca 
 
o Lanh District 

20 2 - - 18 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh 
District 

13 - - - 13 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 13 - - - 13 
Huyện Lai Vung - Lai Vung District 12 - - - 12 
Huyện Châu Thành - Chau Thanh 
District 

12 - - - 12 

 

5. Số giường bệnh năm 2022 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện  

     Number of hospital beds in 2022 by district     

      

      
      Giường - Bed 
 Tổng  Trong đó - Of which 
 số Bệnh 

viện 
Bệnh viện  Phòng 

khám 
Trạm y tế 

 Total Hospita
l  

điều dưỡng  đa khoa xã, phường, 

   và phục hồi  khu vực cơ quan, XN 



   chức năng Regional Medicalservice 
unit 

   Sanatorium 
and   

polyclini
c 

in communes,  

   rehabilitatio
n 

 precincts, 
offices 

     hospital    and 
enterprises 

 4,674 4,534 110 30 - 

TỔNG SỐ - TOTAL      

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 1,828 1,718 110 - - 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 627 627 - - - 
Thành Phố Hồng Ngự - Hong Ngu 
City 

400 400 - - - 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 160 140 - 20 - 
Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 130 120 - 10 - 
Huyện Tam Nông - Tam Nong 
District 

120 120 - - - 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi 
District 

250 250 - - - 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 509 509 - - - 
Huyện Thanh Bình - Thanh Binh 
District 

175 175 - - - 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 170 170 - - - 
Huyện Lai Vung - Lai Vung District 155 155 - - - 
Huyện Châu Thành - Chau Thanh 
District 

150 150 - - - 

 

6. Số nhân lực y tế      

    Number of health staffs      

      

     Người - 
Person 

  2018 2019 2020 2021 Sơ bộ 
Prel.2022 

      
Nhân lực ngành y - Medical staff 4,938 5,021 5,083 5,120 5,390 

Bác sĩ - Doctor 1,266 1,388 1,440 1,491 1,584 

Y sĩ - Physician 1,056 1,038 955 871 945 

Điều dưỡng - Nurse 1,799 1,775 1,816 1,885 1,995 



Hộ sinh - Midwife 531 510 538 498 509 

Kỹ thuật viên Y - Medical technician 286 310 334 375 357 

Khác - Others - - - - - 

Nhân lực ngành dược 750 745 610 642 1,368 

Pharmaceutical staff      

Dược sĩ - Pharmacist 229 269 204 286 850 

Dược sĩ cao đẳng, trung cấp 47 79 212 189 346 

Pharmacist of middle degree      

Dược tá - Assistant pharmacist 7 5 - - - 

Kỹ thuật viên dược - Pharmacy technician 467 392 194 167 172 

Khác - Others      

 

7. Số nhân lực y tế năm 2022 phân theo loại hình kinh tế   

        Number of health staffs in 2022 by types of ownership    

     

    Người - 
Person 

  Tổng số Chia ra - Of which 

 Total Nhà nước 
State 

Ngoài 
nhà nước 
Non-state 

Đầu tư 
nước ngoài 
Foreign 
investment 

Nhân lực ngành y - Medical staff 5,390 4,675 715 - 

Bác sĩ - Doctor 1,584 1,373 211 - 

Y sĩ - Physician 945 887 58 - 

Điều dưỡng - Nurse 1,995 1,647 348 - 

Hộ sinh - Midwife 509 466 43 - 

Kỹ thuật viên Y - Medical technician 357 302 55 - 

Khác - Others    - 

Nhân lực ngành dược 1,368 658 710 - 

Pharmaceutical staff     

Dược sĩ - Pharmacist 850 312 538 - 

Dược sĩ cao đẳng, trung cấp 346 346 - - 



Pharmacist of middle degree     

Dược tá - Assistant pharmacist - - - - 

Kỹ thuật viên dược - Pharmacy technician 172 - 172 - 

Khác - Others     

 

8. Số nhân lực ngành y năm 2022 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện 

     Number of medical staffs  in 2022 by district      

       

         
   Chia ra - Of which 
 Tổng 

số 
Bác  
sĩ  

Y  
sĩ 

Điều  
dưỡng 

Hộ  
sinh 

Kỹ thuật  
viên Y 

 Total Doctor Physicia
n 

Nurse Midwif
e 

Medical  
technician 

       
TỔNG SỐ - TOTAL 5,390 1,584 945 1,995 509 357 
Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 1,971 592 227 843 132 177 
Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 721 218 44 314 88 57 
Thành Phố Hồng Ngự - Hong Ngu City 410 125 74 151 44 16 
Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 205 69 50 50 26 10 
Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 194 61 72 35 24 2 
Huyện Tam Nông - Tam Nong District 212 57 63 53 28 11 
Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 239 60 68 64 35 12 
Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 288 100 64 91 19 14 
Huyện Thanh Bình - Thanh Binh 
District 

458 126 76 199 31 26 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 247 64 71 58 39 15 
Huyện Lai Vung - Lai Vung District 244 66 56 88 24 10 
Huyện Châu Thành - Chau Thanh 
District 

201 46 80 49 19 7 

 

9. Số nhân lực ngành dược năm 2022 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện  

     Number of pharmaceutical staff  in 2022 by district     

       

       

       Người - 
Person 



 Tổng  Chia ra - Of which 

 số Dược sĩ  Dược sĩ 
cao   

Dược tá Kỹ thuật Khác  

 Total Pharmaci
sts  

đẳng, 
trung cấp 

Assistant  viên 
dược 

Others 

  of high  Pharmacis
ts of 

pharmac
ist 

Pharma
cy  

 

   degree middle 
degree 

  technici
an 

  

       
TỔNG SỐ - TOTAL 1,368 850 346 - 172 - 
Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh 
City 

782 650 83 - 49 - 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 66 46 14 - 6 - 
Thành Phố Hồng Ngự - Hong 
Ngu City 

55 20 23 - 12 - 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong 
District 

51 17 22 - 12 - 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu 
District 

30 6 12 - 12 - 

Huyện Tam Nông - Tam Nong 
District 

43 12 23 - 8 - 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi 
District 

40 10 18 - 12 - 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh 
District 

81 30 40 - 11 - 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh 
District 

99 26 56 - 17 - 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 43 10 19 - 14 - 
Huyện Lai Vung - Lai Vung 
District 

40 14 14 - 12 - 

Huyện Châu Thành - Chau 
Thanh District 

38 9 22 - 7 - 

 

10. Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin  

       phân theo đơn vị hành chính cấp huyện    

       Percentage of children under 1 year old fully immunized vaccinations by district  

       
           % 

  2018 2019 2020 2021 Sơ bộ 
Prel.2022 

       



TỔNG SỐ - TOTAL 97.66  97.68  89.29  54.16  78.08  
Thành Phố Cao Lãnh - Cao 
Lanh City 

98.60  99.15  105.30  57.68  92.11  

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec 
City 

90.12  99.26  72.60  48.24  107.86  

Thành Phố Hồng Ngự - 
Hong Ngu City 

96.65  100.47  101.93  72.19  64.61  

Huyện Tân Hồng - Tan 
Hong District 

98.61  100.14  82.95  52.05  80.79  

Huyện Hồng Ngự - Hong 
Ngu District 

88.92  97.02  94.24  54.05  66.50  

Huyện Tam Nông - Tam 
Nong District 

99.03  101.61  85.02  57.84  63.19  

Huyện Tháp Mười - Thap 
Muoi District 

97.00  98.51  94.67  55.19  65.43  

Huyện Cao Lãnh - Cao 
Lanh District 

99.38  98.22  87.13  54.77  76.12  

Huyện Thanh Bình - Thanh 
Binh District 

101.07  99.12  80.59  60.61  60.34  

Huyện Lấp Vò - Lap Vo 
District 

98.16  100.41  95.90  33.05  100.18  

Huyện Lai Vung - Lai Vung 
District 

95.64  90.74  95.33  66.72  67.22  

Huyện Châu Thành - Chau 
Thanh District 

107.60  87.84  72.37  50.15  86.88  

 


